ĐIỂM THỰC TẬP THAM QUAN XUYÊN VIỆT LỚP 49KD6

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	MÃ SỐ
	ĐIỂM
	GHI CHÚ

	1
	PHAN THỊ THANH BÌNH
	2119149
	0
	Không nộp

	2
	LÊ KIÊN CƯỜNG
	2024949
	5
	

	3
	TÔ THANH CƯỜNG
	2134349
	4
	Sao chép

	4
	ĐẶNG CÔNG CHÁNH
	2037049
	0
	Không nộp

	5
	NGUYỄN PHƯƠNG CHI
	2017449
	5
	

	6
	MAI THANH DƯƠNG
	2123149
	5
	

	7
	LẠI THỊ NGỌC DIỆP
	2103349
	6
	

	8
	TẠ ANH DŨNG
	2016149
	8
	

	9
	NGUYỄN ÁNH HỒNG
	2020649
	8
	

	10
	LÊ THỊ THU HƯỜNG
	2041149
	5
	

	11
	NGUYỄN ĐỨC HIỂN
	2048549
	4
	Sao chép

	12
	NGUYỄN HOÀNG
	2023449
	4
	Sao chép

	13
	ĐỖ NGỌC HUÂN
	2009749
	4
	Sao chép

	14
	NGUYỄN GIA KHÁNH
	2042149
	4
	Làm lại BC tham quan

	15
	ĐOÀN TUẤN KHANH
	2097649
	7
	

	16
	NGUYỄN ĐÌNH KHOA
	2069549
	6
	

	17
	NGUYỄN HOÀNH KIÊN
	2008349
	5
	

	18
	NGUYỄN HOÀNG LÂM 
	2012449
	5
	

	19
	LÊ THÙY LINH
	2020749
	7
	

	20
	NGUYỄN THANH LONG
	2031849
	4
	Sao chép

	21
	NGUYỄN CÔNG MINH
	2030449
	4
	Sao chép

	22
	NGUYỄN ĐỨC MINH
	2032649
	5
	

	23
	NGUYỄN KỲ NAM
	2010649
	5
	

	24
	NGUYỄN NGUYÊN NGỌC
	2128449
	5
	

	25
	NGUYỄN NGỌC QUÂN
	2140249
	4
	Sao chép

	26
	NGUYỄN CÔNG THUẬN
	2080449
	4
	Sao chép

	27
	NGUYỄN MẠNH TÙNG
	2120849
	6
	

	28
	NGUYỄN NGỌC TÚ
	2129949
	6
	

	29
	LÊ THU TRANG
	2003149
	6
	

	30
	NINH XUÂN TRƯỜNG
	2038349
	4
	Sao chép

	31
	NGUYỄN MINH TRÍ 
	2004549
	5
	

	32
	NGUYỄN NHƯ Ý
	2131649
	9
	

	33
	NGUYỄN TRƯỜNG TRINH
	2117249
	5
	


